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QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
1 18KTHM1.01 Huỳnh Tiến Đạt 18KTHM1 F Yếu CB HK2
2 18KTHM1.02 Lương Duy Khương 18KTHM1 F Yếu CB HK2
3 18KTHM1.03 Nguyễn Thái Lâm 18KTHM1 F Yếu CB HK2
4 18KTHM1.07 Trương Minh Trung 18KTHM1 F Yếu CB HK2
5 18KTHM1.09 Đặng Duy Phương 18KTHM1 F Yếu CB HK2

1 18KTHM2.44 Nguyễn Nhật Quang 18KTHM2 C+ Trung bình NM HK2
2 18KTHM2.65 Huỳnh Tuấn Vĩ 18KTHM2 C+ Trung bình NM HK2
3 18KTHM2.42 Phạm Thị Tuyết Phụng 18KTHM2 C+ Trung bình NM HK2
4 18KTHM2.41 Tạ Thiên Phú 18KTHM2 C Yếu NM HK2
5 18KTHM2.61 Võ Minh Triết 18KTHM2 C Yếu NM HK2
6 18KTHM2.13 Phùng Sĩ Đỉnh 18KTHM2 C Yếu NM HK2
7 18KTHM2.07 Nguyễn Trương Gia Bình 18KTHM2 C Yếu NM HK2
8 18KTHM2.78 Lưu Tuệ Thành 18KTHM2 C Yếu NM HK2
9 18KTHM2.20 Nguyễn Ngọc Huy 18KTHM2 D Yếu NM HK2

10 18KTHM2.08 Nguyễn Xuân Các 18KTHM2 D Yếu NM HK2
11 18KTHM2.69 Nguyễn Thanh Hùng 18KTHM2 F Yếu CB HK2
12 18KTHM2.31 Đàm Hào Minh 18KTHM2 F Yếu CB HK2
13 18KTHM2.22 Tăng Vỹ Khang 18KTHM2 F Yếu CB HK2
14 18KTHM2.74 Phan Bảo Duy 18KTHM2 F Yếu CB HK2
15 18KTHM2.11 Lê Quốc Đạt 18KTHM2 F Yếu CB HK2
16 18KTHM2.63 Ngụy Thành Trung 18KTHM2 F Yếu CB HK2
17 18KTHM2.72 Nguyễn Thị Kim Thúy 18KTHM2 F Yếu CB HK2
18 18KTHM2.27 Lương Trấn Kỳ 18KTHM2 F Yếu CB HK2
19 18KTHM2.33 Nguyễn Bùi Hải My 18KTHM2 F Yếu CB HK2
20 18KTHM2.67 Lưu Diệu Vinh 18KTHM2 F Yếu CB HK2
21 18CDT2.01 Lý Gia Bửu 18KTHM2 F Yếu CB HK2
22 18CNO2.115 Mai Gia Thành 18KTHM2 F Yếu CB HK2
23 18CNO2.151 Ngô Thị Kiều Oanh 18KTHM2 F Yếu CB HK2
24 18KTHM2.71 Ngô Tu Tề 18KTHM2 F Yếu CB HK2
25 18KTHD2.53 Lê Nguyễn Kim Oanh 18KTHM2 F Yếu CB HK2
26 18KTHM2.73 Lâm Văn Gia Bảo 18KTHM2 F Yếu CB HK2
27 18KTHM2.01 Nguyễn Hoàng Nhật Anh 18KTHM2 F Yếu CB HK2
28 18KTHM2.75 Nguyễn Văn Giàu 18KTHM2 F Yếu CB HK2
29 18KTHM2.03 Nguyễn Tuấn Anh 18KTHM2 F Yếu CB HK2
30 18KTHM2.77 Nguyễn Thị Hồng Như 18KTHM2 F Yếu CB HK2
31 18KTHM2.05 Sơn Hoài Bảo 18KTHM2 F Yếu CB HK2
32 18KTHM2.06 Mai Văn Bảo 18KTHM2 F Yếu CB HK2
33 18KTHM2.79 Lý Khang Hưng 18KTHM2 F Yếu CB HK2
34 18KTHM2.82 Ôn Cẩm Lạc 18KTHM2 F Yếu CB HK2
35 18KTHM2.10 Đặng Hà Thành Cư 18KTHM2 F Yếu CB HK2
36 18KTHM2.83 Nguyễn Đức Thuyết 18KTHM2 F Yếu CB HK2
37 18SCM2.08 Lê Phước Đạt 18KTHM2 F Yếu CB HK2
38 18KTHM2.14 Trần Kim Hồng Đức 18KTHM2 F Yếu CB HK2
39 18KTHM2.15 Phạm Minh Đức 18KTHM2 F Yếu CB HK2
40 18KTHM2.18 Bùi Gia Hưng 18KTHM2 F Yếu CB HK2
41 18KTHM2.23 Lê Huỳnh Linh Khang 18KTHM2 F Yếu CB HK2
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42 18KTHM2.24 Nguyễn Anh Khoa 18KTHM2 F Yếu CB HK2
43 18KTHM2.28 Trần Phi Long 18KTHM2 F Yếu CB HK2
44 18KTHM2.34 Vương Kiên Năng 18KTHM2 F Yếu CB HK2
45 18KTHM2.36 Vương Phước Nguyên 18KTHM2 F Yếu CB HK2
46 18KTHM2.37 Nguyễn Đoàn Minh Nhật 18KTHM2 F Yếu CB HK2
47 18KTHM2.39 Nguyễn Tứ Phi 18KTHM2 F Yếu CB HK2
48 18KTHM2.40 Trần Ngọc Vĩ Phong 18KTHM2 F Yếu CB HK2
49 18KTHM2.45 Nguyễn Ngọc Quốc 18KTHM2 F Yếu CB HK2
50 18KTHM2.49 Hoàng Hà Sơn 18KTHM2 F Yếu CB HK2
51 18KTHM2.50 Phạm Chí Tâm 18KTHM2 F Yếu CB HK2
52 18KTHM2.53 Phạm Nguyễn Phương Thảo 18KTHM2 F Yếu CB HK2
53 18KTHM2.54 Đặng Phúc Thịnh 18KTHM2 F Yếu CB HK2
54 18KTHM2.55 Nguyễn Thị Phương Thùy 18KTHM2 F Yếu CB HK2
55 18KTHM2.56 Lê Trọng Tín 18KTHM2 F Yếu CB HK2
56 18KTHM2.58 Nguyễn Ngọc Trầm 18KTHM2 F Yếu CB HK2
57 18KTHM2.59 Huỳnh Tú Trân 18KTHM2 F Yếu CB HK2
58 18KTHM2.64 Hà Nguyễn Kim Tuyền 18KTHM2 F Yếu CB HK2
59 18KTHM2.66 Nguyễn Nhất Trường Vinh 18KTHM2 F Yếu CB HK2

1 18KTHM2.93.Q6 Huỳnh Trác Lâm 18KTHM2.Q6 F Yếu CB HK2
2 18KTHM2.92.Q6 Trần Hoàng Đại Dương 18KTHM2.Q6 F Yếu CB HK2
3 18KTHM2.89.Q6 Trương Minh An 18KTHM2.Q6 F Yếu CB HK2
4 18KTHM2.112.Q6 Nguyễn Thị Thanh Xuân 18KTHM2.Q6 F Yếu CB HK2
5 18KTHM2.109.Q6 Võ Lê Mỹ Tiên 18KTHM2.Q6 F Yếu CB HK2
6 18KTHM2.107.Q6 Phan Ngọc Tiên 18KTHM2.Q6 F Yếu CB HK2
7 18KTHM2.103.Q6 Dương Ngọc Tam 18KTHM2.Q6 F Yếu CB HK2
8 18KTHM2.102.Q6 Trần Hớn Trọng Quí 18KTHM2.Q6 F Yếu CB HK2
9 18KTHM2.100.Q6 Trương Thị Minh Phụng 18KTHM2.Q6 F Yếu CB HK2

Ghi chú: "NM" : nợ môn; "CB": cảnh báo
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